
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
    Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025 

 
BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện  
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

(Nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2025, phục vụ Phiên họp triển khai giải pháp thực 
hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp, phát triển các HTTT phục vụ chỉ đạo, điều 

hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành 
chính theo mô hình mới) 

Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ ban 
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 
06 đầu năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 06 tháng đầu năm: 

Trên cơ sở báo cáo của 18/22 bộ, ngành; 61/63 địa phương trên hệ thống 
giám sát đánh giá thực hiện Nghị quyết 711(các cơ quan hết thời hạn chưa báo 
cáo: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng 
Chính phủ; Bình Dương, Kiên Giang), Bộ KH&CN đã tổng hợp tình hình thực 
hiện các nhiệm vụ như sau: 

* Số nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn: 05 nhiệm vụ quá hạn, bao gồm: 

(1) Nhiệm vụ: Xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các cơ sở khám 
chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, 
Giấy hẹn khám lại, Kết quả xét nghiệm; để cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ khai 
thác thông tin Sổ sức khỏe trên VNeID trực tiếp từ phần mềm của cơ sở khám 
chữa bệnh. Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế; Thời hạn yêu cầu: tháng 4/2025. 

Nguy cơ: không kịp thời giám sát, đánh giá chất lượng khám chữa bệnh 
cho người dân; chậm triển khai cung cấp dịch vụ, tiện tích cho người dân trên 
VNeID. 

(2) Nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật điều chỉnh kế hoạch hành động triển khai 
Chương trình hành động của Chính phủ phù hợp với Nghị quyết 71/NQ-CP: 02 
Bộ (Y tế; Bộ Ngoại Giao); 07 địa phương (Bạc Liêu; Cao Bằng; Quảng Trị; Sóc 
Trăng; Tuyên Quang; Đồng Tháp; Đắk Nông). Thời hạn yêu cầu theo Nghị quyết 
71/NQ-CP: tháng 3/2024. 

 
1 https://nq71.mst.gov.vn  
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Nguy cơ: thiếu đồng bộ trong triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ Chính 
phủ giao giữa các địa phương; nguy cơ chậm triển khai các nhiệm vụ tại địa 
phương. 

(3) Nhiệm vụ: Xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ và 
công nghiệp chiến lược bao gồm đề án Phát triển hệ thống các trung tâm nghiên 
cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia, tập trung cho công 
nghệ chiến lược. Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ: Thời hạn yêu cầu: 
tháng 5/2025. 

Nguy cơ: Chậm cụ thể hóa việc thực hiện các công nghệ chiến lược đã được 
Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg. 

(4) Nhiệm vụ: Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng 
yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành 
kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Cơ quan thực hiện: Các bộ, ngành, 
địa phương. Thời hạn yêu cầu: Tháng 5/2025.  

Các cơ quan chưa hoàn thành: các Bộ: (Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng 
Nhà nước); các địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu; Bạc Liêu; Bắc Giang; Bắc Ninh; 
Hà Tĩnh; Long An; Ninh Thuận; Quảng Bình; Quảng Nam; Thanh Hóa; Thành 
phố Huế; Thái Bình; Trà Vinh; Đắk Nông và 02 địa phương chưa báo cáo: Bình 
Dương, Kiên Giang). 

Nguy cơ: ảnh hưởng tới hoạt động cung cấp DVCTT cho người dân khi 
thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; không đáp ứng được yêu cầu 
cung cấp DVCTT theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

(5) Nhiệm vụ: Xây dựng, ban hành chương trình đẩy mạnh sản xuất thông 
minh, chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, 
thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, logistics, du lịch,… 
Cơ quan thực hiện: các bộ, ngành quản lý các lĩnh vực trọng điểm (Bộ NN và Môi 
trường; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ 
Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Thời hạn hoàn thành: tháng 5/2025. 

Hiện nay: Bộ Xây dựng đã ban hành chương trình chuyển đổi số trong lĩnh 
vực xây dựng, lĩnh vực giao thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch 
tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong giáo dục; Bộ Y tế đã có Đề án 
Y tế thông tin. Các Bộ chưa hoàn thành: Bộ Công Thương (mới dự thảo Chương 
trình sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong công nghiệp, thương mại); Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường; Bộ VHTT&DL. 
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 Nguy cơ: ảnh hưởng tới quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh 
tế số trong các ngành, lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, du lịch, văn hóa,.. 

* Số nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn: 22 nhiệm vụ. (chi tiết tại phụ 
lục kèm theo) 

Số nhiệm vụ cần hoàn thành trong hạn tháng 6 nhiều (22 nhiệm vụ), thời 
hạn tháng 6 chỉ còn 06 ngày, một số nhiệm vụ có nguy cơ chậm, không hoàn thành 
đúng hạn, ảnh hưởng chung tới kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết 71 của Chính 
phủ; Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; 

Cụ thể một số nhiệm vụ nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ:   

- Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Cơ quan: Bộ Công an; Thời hạn: tháng 6. 

- Nghiên cứu xu thế chung, kinh nghiệm các quốc gia về đất hiếm để nhận 
định, đánh giá cụ thể và định hướng phát triển của Việt Nam; đánh giá trữ lượng, 
tiềm năng đất hiếm. 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 59 nhiệm vụ (chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

2. Đánh giá chung về công tác thực hiện báo cáo của các bộ, ngành, địa 
phương: 

Đến hết 23/6/2024 (thời hạn báo cáo,) tổng hợp từ Hệ thống giám sát, đánh 
giá thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP, có 20/22 bộ, ngành chưa báo cáo tình hình 
thực hiện các nhiệm vụ theo các TBKL của Ban Chỉ đạo Trung ương (02 cơ quan 
báo cáo: Bộ KH&CN, Đài Tiếng nói Việt Nam); 51/63 địa phương chưa báo cáo. 
Bao gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bạc Liêu; Bắc Ninh; Bình 
Định; Bình Dương ; Bình Phước; Bình Thuận; Cà Mau; Cao Bằng; Đồng Nai; 
Gia Lai; Hà Giang; Hà Nam; Hậu Giang; Hòa Bình; Hưng Yên; Khánh Hòa; 
Kiên Giang; Kon Tum; Lai Châu; Lâm Đồng; Lạng Sơn; Lào Cai; Long An; Nam 
Định; Nghệ An; Ninh Bình; Ninh Thuận; Phú Thọ; Phú Yên; Quảng Bình; Quảng 
Ngãi; Quảng Trị; Sóc Trăng; Sơn La; Tây Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh 
Hóa; Thành phố Huế; Tiền Giang; TP. Đà Nẵng; TP. Hà Nội; Tp. Hồ Chí Minh; 
Trà Vinh; Tuyên Quang; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc;Yên Bái; 06 bộ, tỉnh (Bộ Tài 
chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ; 
Bình Dương, Kiên Giang) chưa báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo 
Nghị quyết 71/NQ-CP. 

3. Một số vấn đề có nguy cơ trở thành điểm nghẽn tác động tới thực 
hiện Nghị quyết 71/NQ-CP, Nghị quyết 57-NQ/TW: 

- Về thể chế:  

 Một số cơ chế, chính sách then chốt cần sớm  ban hành hướng dẫn cụ thể 
như: Chính sách hợp tác công - tư; cơ chế thí điểm (sandbox), chính sách chấp 
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nhận rủi ro; chính sách ưu đãi nhân tài, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Giải pháp:  

Các bộ, cơ quan chủ trì xây dựng các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ 
họp thứ 9, quốc hội Khóa XV, khẩn trương xây dựng, hành hành văn bản hướng 
dẫn; tiếp tục, rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về phát triển KH, CN, 
ĐMST, CĐS chưa được tháo gỡ hết ở các Luật đã được thông qua.  

- Về dữ liệu: 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu còn là rào cản lớn, chưa thông suốt, ảnh hưởng đến 
tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và hiệu quả 
khai thác giá trị của dữ liệu. 

Giải pháp: 

Các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác, sử 
dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được Chính phủ 
đề ra tại Nghị quyết số 71/NQ-CP (116 CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành); 

- Về Hạ tầng các doanh nghiệp KH, CN, ĐMST, CĐS:  

Còn thiếu các thông tin về doanh nghiệp như: doanh thu, sản phẩm, ngành 
nghề, chi nghiên cứu phát triển, số lượng lao động, số lượng nhân sự nghiên cứu 
và phát triển2. 

Giải pháp: Xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp lại các tổ chức khoa học 
và công nghệ, đầu tư phát triển các tổ chức nghiên cứu mạnh. Hoàn thành trong 
tháng 8/2025. 

- Về nguồn nhân lực: 

Nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
(KH, CN, ĐMST) còn nhiều hạn chế: (1) Thiếu chính sách đặc thù thu hút nhân 
tài trong và ngoài nước, đặc biệt là trong các ngành công nghệ chiến lược như AI, 
bán dẫn; (2) Năng lực của các cơ sở đào tạo - nghiên cứu còn yếu, thiếu giảng 
viên và nhà khoa học đầu ngành, chưa tạo được môi trường nghiên cứu hiện đại, 
gắn kết doanh nghiệp; (3) Thiếu cơ sở dữ liệu đầy đủ về trí thức Việt Nam ở nước 
ngoài, gây khó khăn cho hoạch định chính sách. 

Giải pháp:  

(1) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách 
thu hút nguồn nhân lực, nhân tài KH, CN, ĐMST, CĐS trong và ngoài nước, nhất 

 
2 chỉ có 338/858 doanh nghiệp có điền thông tin về quỹ KHCN 
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là nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn (AI, bán dẫn, vật 
liệu mới…).  

(2) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên 
quan xây dựng Đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là chuyên gia đầu 
ngành phục vụ phát triển KH, CN, ĐMST, CĐS quốc gia; triển khai Chiến lược 
thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050.  

 (3) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao: Nghiên cứu 
xây dựng cơ sở dữ liệu về lực lượng trí thức trong và ngoài nước (bao gồm người 
Việt Nam ở nước ngoài) đang hoạt động trong các lĩnh vực KH, CN để phục vụ 
công tác hoạch định chính sách nhân lực chất lượng cao. 

 -  Về đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan trong hệ 
thống chính trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp 

 (1) Tiến độ số hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính (TTHC) còn 
chậm; (2) Hình thức tiếp nhận, giải quyết TTHC vẫn theo địa giới hành chính; (3) 
Cung cấp DVCTT toàn trình còn rất hình thức, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp, không 
hiệu quả; 

 Giải pháp: 

- Các Bộ, ngành, địa phương: (i) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính 
phủ quyết liệt rà soát, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC để 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình một cách thực chất, hiệu quả. Hoàn 
thành trong tháng 11/2025; (ii) Hoàn thành tích hợp DVCTT trên Cổng DVC quốc 
gia theo lộ trình (dừng Cổng cấp tỉnh từ 01/7/2025, dừng Cổng cấp bộ chậm nhất 
trong tháng 2/2026); (iii) Khẩn trương triển khai bảo đảm 100% TTHC liên quan 
đến doanh nghiệp phải được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch và hiệu 
quả, bảo đảm minh bạch, giảm tối đa giấy tờ; 100% TTHC được thực hiện không 
phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Hoàn thành trong tháng 
11/2025; (iv) Văn phòng Chính phủ: Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an bảo đảm 
Cổng Dịch vụ công quốc gia là “một cửa số” duy nhất từ ngày 01/7/2025. 

4. Kiến nghị, đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ: 

(1) Nhắc nhở, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện báo cáo, 
thực hiện báo cáo đúng thời hạn trên hệ thống báo cáo của Bộ KH&CN tại địa chỉ 
https://nq71.mst.gog.vn: (1) 20/22 bộ, ngành; 51/63 địa phương chưa báo cáo 
nhiệm vụ theo TBKL của BCĐ Trung ương; (2) 04 bộ, ngành  và 02 địa phương 
chưa báo cáo thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP. 

(2) Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành điều chỉnh, cập nhật 
Kế hoạch hành động theo Nghị quyết 71/NQ-CP; 

(3) Các bộ, ngành, địa phương chưa Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công 
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nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-
CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp 
tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, 
dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ; khẩn trương 
hoàn thành, trong tháng 6/2025. 

(4)  Chỉ  đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các nhiệm 
vụ quá hạn (06 nhiệm vụ) và các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 
06/2025./.
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PHỤ LỤC 1. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CÓ HẠN HOÀN THÀNH THÁNG 6/2025 

TT NHIỆM VỤ 
THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN ĐỘ KẾT QUẢ HIỆN NAY 

1.  
Xây dựng Nghị định quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Dữ liệu. 

Tháng 6/2025 
Bộ Công 

an 
Đang thực 

hiện 
 

2.  

Rà soát các quy định pháp 
luật để tháo gỡ kịp thời các 
điểm nghẽn phục vụ hoạt 
động phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số. 

Tháng 6/2025 
Các bộ, 
ngành 

Đang thực 
hiện 

06 cơ quan đã hoàn thành rà soát gồm: Bộ 
Công an; Bộ KH&CN; Bộ Quốc phòng; Bộ 
Xây dựng; Bộ Tư pháp; Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

3.  
Xây dựng Nghị định quy định 
về Quỹ phát triển dữ liệu quốc 
gia. 

Tháng 6/2025 
Bộ Công 

an 
Đang thực 

hiện 
Đã dự thảo; đang xin ý kiến các thành viên 
Chính phủ 

4.  

Xây dựng Nghị định quy định 
hoạt động khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và sản 
phẩm, dịch vụ dữ liệu. 

Tháng 6/2025 
Bộ Công 

an 
Đang thực 

hiện 

Đã dự thảo; đang xin ý kiến thành viên Chính 
phủ; Bộ Công an đã hoàn thiện theo ý kiến 
tham gia và phối hợp Văn phòng Chính phủ 
trình Chính phủ 

5.  
Rà soát, cập nhật Chiến lược 
dữ liệu quốc gia. 

Tháng 6/2025 
Bộ Công 

an 
Đang thực 

hiện 
 

6.  

Nghiên cứu xu thế chung, 
kinh nghiệm của một số quốc 
gia về đất hiếm để nhận định 
đánh giá cụ thể và định hướng 

Tháng 6/2025 

Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường 

Đang thực 
hiện 
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TT NHIỆM VỤ 
THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN ĐỘ KẾT QUẢ HIỆN NAY 

phát triển của Việt Nam; đánh 
giá trữ lượng, tiềm năng đất 
hiếm và có kế hoạch bảo đảm 
khai thác, sử dụng hiệu quả 
phục vụ phát triển kinh tế, xã 
hội; Quản lý chặt chẽ, khai 
thác, sử dụng có hiệu quả các 
nguồn tài nguyên khoáng sản 
của đất nước, nhất là đất hiếm 
để phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo. 

7.  

Xây dựng danh mục, kế 
hoạch triển khai các nền tảng 
số quốc gia, nền tảng số dùng 
chung của các ngành, lĩnh 
vực, vùng. 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Đã dự thảo Kế hoạch, đang xin ý kiến các bộ, 
ngành 

8.  
Xây dựng Chương trình phát 
triển kinh tế số, xã hội số 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Bộ KH&CN đã có văn bản lấy ý kiến các bộ, 
ngành, địa phương (Văn bản số 
2195/BKHCN-KT&XHS ngày 07/6/2025) 

9.  
Hoàn thành, đưa Trung tâm 
dữ liệu quốc gia vào vận hành 

Tháng 6/2025 
Bộ Công 

an 
Đang thực 

hiện 

Dự án công nghệ thông tin TTDLQD số 1: Đã 
cất Nóc tòa nhà và phát động cao điểm 90 
ngày đêm để đảm bảo đến ngày 19/8/2025 sẽ 
đưa vào vận hành chính thức. 
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TT NHIỆM VỤ 
THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN ĐỘ KẾT QUẢ HIỆN NAY 

Bộ trưởng Bộ Công an đã phê duyệt Dự án 
CNTT cho Trung tâm DLQG số 1 và đang 
triển khai theo trình tự, thủ tục. 

10.  

Nghiên cứu, phát triển hệ 
thống các trung tâm nghiên 
cứu, thử nghiệm, các phòng 
thí nghiệm trọng điểm quốc 
gia, tập trung cho công nghệ 
chiến lược và có cơ chế chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích các 
cá nhân, tổ chức triển khai 
hoạt động này. 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Hiện Bộ KH&CN đang triển khai, đã xây 
dựng dự thảo và gửi Công văn số 
1572/BKHCN-CN xin góp ý kiến của 09 bộ, 
63 sở khoa học  công  nghệ  các  tỉnh, thành,  
21 doanh nghiệp và 12 viện trường. Hiện Bộ 
KH&CN đang tổng hợp các ý kiến góp ý và 
hoàn thiện Hồ sơ dự thảo trình Thủ tướng 
Chính phủ đúng hạn 

11.  

Rà soát, điều chỉnh lại Chiến 
lược quốc gia về nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng Trí tuệ 
nhân tạo đến năm 2030. 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Đã hoàn thiện, trình lãnh đạo Bộ báo cáo xin 
ý kiến Thường trực BCĐ Trung ương. 

12.  

Xây dựng, ban hành Kế hoạch 
nghiên cứu, phát triển ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh 
vực hành chính công, nghiên 
cứu khoa học, chuyển đổi số. 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Đã hoàn thiện, trình lãnh đạo Bộ báo cáo xin 
ý kiến Thường trực BCĐ Trung ương. 

13.  
Nghiên cứu, đề xuất cấp có 
thẩm quyền ban hành chính 

6/20/2025 
Bộ Khoa 
học và 

Đang thực 
hiện 

Nội dung đã được Quy định tại dự thảo Luật 
KHCN, ĐMST (Điều 16, 36, 37). 
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TT NHIỆM VỤ 
THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN ĐỘ KẾT QUẢ HIỆN NAY 

sách giao cho doanh nghiệp 
trong nước nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học, công nghệ 
tham gia thực hiện đối với 
những dự án trọng điểm quốc 
gia. 

Công 
nghệ 

14.  

Chuẩn bị nội dung Hội nghị 
chuyên đề của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số, với 
các chủ đề: Công nghệ chiến 
lược; 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Bộ KH&CN đang phối hợp với Tổ giúp việc 
BCĐTƯ  để chuẩn bị nội dung báo cáo 
chuyên đề của Ban Chỉ đạo về công nghệ 
chiến lược. 

15.  

Chuẩn bị nội dung Hội nghị 
chuyên đề của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số, với 
các chủ đề: Trí tuệ nhân tạo; 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Đang thực hiện 

16.  

Chuẩn bị nội dung Hội nghị 
chuyên đề của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số, với 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Đã dự thảo báo cáo 1.0; đang phối hợp Bộ Tài 
chính đề xuất lồng ghép với nội dung Phiên 
họp của BCĐQG về CN bán dẫn. 
Tháng 6 sẽ báo cáo Thủ tướng CP 
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TT NHIỆM VỤ 
THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN ĐỘ KẾT QUẢ HIỆN NAY 

các chủ đề: Công nghiệp bán 
dẫn; 

17.  

Chuẩn bị nội dung Hội nghị 
chuyên đề của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số, với 
các chủ đề: Dữ liệu và chuyển 
đổi số quốc gia. 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Đang dự thảo báo cáo 

18.  

Đề án chuyển các cơ sở giáo 
dục đại học đào tạo đa ngành, 
đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quản lý 

Tháng 6/2025 
Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Đang thực 
hiện 

Đang tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành để trình 
Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 

19.  
Xây dựng Chương trình phát 
triển Chính phủ số 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

- Đã có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành, địa 
phương về dự thảo Chương trình; 
- Văn bản xin ý kiến HĐTVQG 

20.  

Xây dựng quy định đảm bảo 
liên thông, đồng bộ, bí mật 
nhà nước trong hoạt động 
chuyển đổi số của cả hệ thống 
chính trị 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Ngày 11/6/2025, Cục BĐTW có Phiếu trình 
728/PTr-CBĐTW báo cáo thứ trưởng Phạm 
Đức Long phê duyệt hồ sơ trình Thủ tướng 
Chính phủ. 
Đang xi ný kiến BTV Đảng ủy Bộ trước khi 
trình Thủ tướng 
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TT NHIỆM VỤ 
THỜI GIAN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN ĐỘ KẾT QUẢ HIỆN NAY 

21.  
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 
mức độ chuyển đổi số doanh 
nghiệp. 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Đang xin ý kiến. Trình lãnh đạo Bộ tuần 23-
25/6/2025 

22.  

Tháo gỡ rào cản về cơ chế, 
chính sách, hạ tầng, nhân lực 
chất lượng cao cho việc phát 
triển các Khu công nghệ cao 
tại Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Tháng 6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đang thực 
hiện 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã làm việc với 
UBND Thành phố Hà Nội và UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh nhằm xác định, tháo gỡ triệt 
để các khó khăn, vướng mắc; vận dụng tối đa 
cơ chế phân cấp, phân quyền cho địa phương 
để phát triển Khu Công nghệ cao tại Hà  Nội 
và Thành  phố  Hồ Chí Minh. Một số vướng 
mắc cơ bản đã được Bộ Khoa học và Công 
nghệ tập trung xử lý trên cơ sở hoàn  thiện  dự  
thảo  Luật  Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo và các Nghị định hướng dẫn thi hành. 
Bộ KH&CN đã có văn bản 123-BC/ĐU ngày 
28/5/2025 Báo cáo Văn phòng Trung ương về 
việc rà soát, tháo các khó khăn, vướng mắc 
của các Khu công nghệ cao tại Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh 
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Phụ lục 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH 

TT NHIỆM VỤ 

THỜI 
HẠN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN 
ĐỘ 

THÁNG 5/2025 THÁNG 6 

1.  

Xây dựng, trình Thủ 
tướng Chính phủ ban 
hành và tổ chức triển 
khai chương trình 
tuyên truyền thường 
xuyên, sâu rộng về nội 
dung Nghị quyết 57-
NQ/TW theo hướng: 
đa dạng hóa các hình 
thức, cụ thể hóa nội 
dung và có mục tiêu cụ 
thể. 

Tháng 
4/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Đã hoàn thiện dự thảo, lấy ý kiến 
các bộ, ngành; đã trình lãnh đạo 
Bộ xem xét trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành.  
Đã trình Thủ tướng Chính phủ 

 

2.  

Xây dựng văn bản quy 
định trách nhiệm 
người đứng đầu các cơ 
quan nhà nước trực 
tiếp phụ trách, lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai 
nhiệm vụ về phát triển 
khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và 

Tháng 
4/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ 
tại Tờ trình số 36/TTr-BKHCN 
ngày 28/4/2025 về việc ban 
hành Quyết định quy định trách 
nhiệm người đứng đầu các cơ 
quan nhà nước trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện nhiệm vụ về phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
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TT NHIỆM VỤ 

THỜI 
HẠN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN 
ĐỘ 

THÁNG 5/2025 THÁNG 6 

chuyển đổi số của cơ 
quan, tổ chức. 

và chuyển đổi số của cơ quan, tổ 
chức; 
 - Quyết  định  số  970/QĐ-TTg   
ngày 19/5/2025 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định trách nhiệm 
người đứng đầu các cơ quan nhà 
nước trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện 
nhiệm vụ về phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số của cơ quan, tổ 
chức 

3.  

Xây dựng, ban hành 
văn bản làm rõ định 
nghĩa, nội hàm, lượng 
hóa các khái niệm mới 
trong Nghị quyết số 
57-NQ/TW để thống 
nhất nhận thức và tổ 
chức triển khai, thực 
hiện. 

Tháng 
3/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Văn bản số 592/BKHCN-VCL 
ngày 31/3/2025. 

 

4.  
Xây dựng nền tảng 
đào tạo trực tuyến mở 
đại trà cung cấp miễn 

Tháng 
4/2025 

Bộ Khoa 
học và 

Hoàn 
thành 

Quyết định số 682/QĐ-BKHCN 
ngày 25/4/2025 công nhận 02 
nền tảng. 
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TT NHIỆM VỤ 

THỜI 
HẠN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN 
ĐỘ 

THÁNG 5/2025 THÁNG 6 

phí các kiến thức về 
phát triển khoa học, 
công nghệ và đổi mới 
sáng tạo, kiến thức, kỹ 
năng số, công nghệ số 
cơ bản cho người dân, 
doanh nghiệp. 

Công 
nghệ 

5.  

Phát động phong trào 
thi đua trong toàn quốc 
để phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị, sự 
tham gia tích cực của 
doanh nhân, doanh 
nghiệp và Nhân dân 
thực hiện thành công 
cuộc cách mạng 
chuyển đổi số. Chú 
trọng biểu dương, tôn 
vinh, khen thưởng 
khích lệ, động viên kịp 
thời bằng nhiều hình 
thức đa dạng cho các 
nhà khoa học, nhà 

Tháng 
6/2025 

Bộ Nội 
vụ 

Hoàn 
thành 

Ngày 24/4/2025, Thủ tướng 
Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương đã dự và phát động Phong 
trào thi đua “Cả nước thi đua đổi 
mới sáng tạo, chuyển đổi số”, do 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương, Bộ Nội vụ, Văn 
phòng Chính phủ, Bộ Khoa học 
và Công nghệ tổ chức. 
Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 
2102/TTr-BNV ngày 7/5/2025, 
trình Thủ tướng Chính phủ về 
việc Đề nghị ban hành Kế hoạch 
triển khai Phong trào thi đua “Cả 
nước thi đua chuyển đổi số và 
đổi mới sáng tạo”. 
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THÁNG 5/2025 THÁNG 6 

sáng chế, các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá 
nhân có thành tích 
trong chuyển đổi số; 
trân trọng từng phát 
minh, sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, sáng 
kiến nâng cao hiệu quả 
công tác, hiệu suất 
công việc, dù nhỏ 
nhất. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định 923/QĐ-TTg 
ngày 14/5/2025 

6.  

Rà soát, bổ sung các 
nhiệm vụ, giải pháp 
trong Chương trình 
hành động của Chính 
phủ triển khai Nghị 
quyết số 57-NQ/TW, 
bảo đảm đồng bộ với 
các mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp đề ra tại 
Nghị quyết số 57-
NQ/TW và Nghị quyết 
số 193/2025/NQ-
QH15 của Quốc hội. 

Tháng 
3/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 
01/4/2025 của Chính phủ sửa 
đổi, cập nhật bổ sung Chương 
trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 57-
NQ/TW ngày 22/12/2024 của 
Bộ Chính trị. 
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7.  

Điều chỉnh trong dự 
toán ngân sách năm 
2025 để bố trí ít nhất 
3% ngân sách cho phát 
triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng 
tạo, chuyển đổi số và 
tiếp tục nâng lên 2% 
GDP trong 5 năm tiếp 
theo. 

Tháng 
5/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

Bộ Tài chính đã trìnhQuốc hội 
và  ngày  17/5/2025, Quốc hội đã 
thông qua Nghị quyết số 
196/2025/QH15 về điều chỉnh, 
bổ sung dự toán NSNN năm 
2025; theo đó, về kinh phí 
NSNN cần tiếp tục bố trí để đảm 
bảo mức tối thiểu 3% chi NSNN 
năm 2025 cho khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số quốc gia sẽ từ: 
(i)nguồn tăng thu ngân sách  
trung ương năm 2024 theo quyết 
định của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và (ii) từ việc điều 
chỉnh dự toán đã giao đầu năm 
2025 theo quyết định của Chính 
phủ. 

 

8.  

Sửa đổi Luật Khoa học 
và Công nghệ (2013) 
và các luật có liên 
quan trong dự án xây 
dựng Luật Khoa học, 
Công nghệ và Đổi mới 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Chính phủ đã hoàn thiện các dự 
án Luật, trình Quốc hội để xem 
xét thông qua tại kỳ họp tháng  
5/2025.  Chiều  ngày 13/5/2025: 
các đại biểu QH đã thảo luận 
trên hội trường. Hiện nay  Bộ  

Chính phủ đã hoàn thiện các 
dự án Luật, trình Quốc hội 
để xem xét thông qua tại kỳ 
họp tháng  5/2025.  Chiều  

ngày 13/5/2025: các đại biểu 
QH đã thảo luận trên hội 
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sáng tạo để (i) Tháo gỡ 
các khó khăn, vướng 
mắc, tạo hành lang 
pháp lý thuận lợi thúc 
đẩy khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng 
tạo; (ii) Đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
đẩy mạnh phân cấp, 
phân quyền trong công 
tác quản lý nhà nước; 
(iii) Tập trung nguồn 
lực đầu tư từ ngân sách 
nhà nước, thu hút đầu 
tư ngoài ngân sách cho 
khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo. 
Các Luật có quy định 
cần được sửa đổi trong 
văn bản hợp nhất bao 
gồm: 
- Sửa đổi một số quy 
định trong Luật Viên 
chức; Luật Phòng, 

KHCN  và  Ủy  ban KHCN&MT 
đang phối hợp để tổng hợp ý 
kiến góp ý của các đại biểu tại 
phiên thảo  luận. Theo kế hoạch 
của Quốc hội, ngày 16/6/2025, 
đại biểu Quốc hội  sẽ  tiến  hành  
bỏ  phiếu thông qua Luật 

trường. Hiện nay  Bộ  
KHCN  và  Ủy  ban 

KHCN&MT đang phối hợp 
để tổng hợp ý kiến góp ý của 

các đại biểu tại phiên thảo  
luận. Theo kế hoạch của 

Quốc hội, ngày 16/6/2025, 
đại biểu Quốc hội  sẽ  tiến  
hành  bỏ  phiếu thông qua 

Luật 
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chống tham nhũng; để 
tạo điều kiện thuận lợi 
cho viên chức được 
tham gia quản lý, điều 
hành doanh nghiệp do 
viện nghiên cứu, 
trường đại học mà 
mình đang làm việc 
thành lập để thương 
mại hóa kết quả 
nghiên cứu, đồng thời 
tăng cường bảo vệ và 
khai thác hiệu quả tài 
sản trí tuệ, đặc biệt là 
các sáng chế và công 
nghệ số. 
- Sửa đổi một số quy 
định trong Luật Sở 
hữu trí tuệ; Bộ luật 
Hình sự; Luật Đấu giá 
tài sản để điều chỉnh 
các quy định liên quan 
cho phù hợp với đặc 
thù và thông lệ quốc tế 
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trong sử dụng ngân 
sách nhà nước thực 
hiện các nhiệm vụ 
khoa học và công 
nghệ, tạo điều kiện 
thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu khoa 
học, phát triển công 
nghệ; 
- Sửa đổi một số quy 
định trong Luật Lao 
động để miễn giấy 
phép lao động cho các 
chuyên gia, nhà khoa 
học nước ngoài trong 
các lĩnh vực ưu tiên 
phát triển của Việt 
Nam. 

9.  

Xây dựng Luật sửa 
đổi, bổ sung 07 Luật 
(Luật Đấu thầu; Luật 
Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư; 
Luật Hải quan; Luật 

Tháng 
5/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

Trình Quốc hội xem xét thông 
qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc 
hội Khóa XV (kỳ họp tháng 
5/2025): Tờ trình số 331/TTr-
CP ngày 08/5/2025 của Chính 
phủ 

Trình Quốc hội xem xét 
thông qua tại kỳ họp lần thứ 
9, Quốc hội Khóa XV (kỳ 

họp tháng 5/2025): Tờ trình 
số 331/TTr-CP ngày 

08/5/2025 của Chính phủ 
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Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu; Luật Đầu 
tư; Luật Đầu tư công; 
Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công). 

10.  
Dự án Luật Năng 
lượng nguyên tử (sửa 
đổi). 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Trình Quốc hội xem xét thông 
qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc 
hội Khóa XV (kỳ họp tháng 
5/2025).  
Dự thảo Luật Năng lượng 
nguyên tử (sửa đổi) đã được đại 
biểu Quốc hội đóng góp ý kiến. 
Bộ Khoa học và Công nghệ đang 
phối hợp chặt chẽ với Ủy ban 
Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội (cơ quan 
chủ trì), các cơ quan của Quốc 
hội, Văn phòng Chính phủ, các 
bộ ngành liên quan tiếp thu ý 
kiến, chỉnh lý, hoàn thiện dự 
thảo để Quốc hội thông qua ngay 
tại kỳ họp 9 Quốc hội khóa XV 

 

11.  
Dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 

Hoàn 
thành 

Trình Quốc hội xem xét thông 
qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc 
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THÁNG 5/2025 THÁNG 6 

Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 

Công 
nghệ 

hội Khóa XV (kỳ họp tháng 
5/2025). 
Ngày 17/5/2025, dự án Luật 
SĐBS 1 số điều của Luật 
CLSPHH đã được thảo luận tại 
Hội trường. Hiện nay, UBTĐC 
QG đang phối hợp với UB 
KHCNMT QH tiếp thu ý kiến 
của các ĐBQH 

12.  

Hoàn thiện Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật trình Quốc 
hội thông qua tại Kỳ 
họp thứ 9. 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Trình Quốc hội xem xét thông 
qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc 
hội Khóa XV (kỳ họp tháng 
5/2025).  
Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật đã được 
tiếp thu, chỉnh lý. 
Hiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã 
trình Quốc hội để bỏ phiếu, 
thông qua 

 

13.  
Sửa đổi một số quy 
định trong Luật Ngân 

Tháng 
5/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

Trình Quốc hội xem xét thông 
qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc 
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sách nhà nước để có 
quy định riêng cho phù 
hợp với đặc thù và 
thông lệ quốc tế trong 
lập dự toán, quyết 
toán, tài trợ và sử dụng 
ngân sách nhà nước 
thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học và công 
nghệ. 

hội Khóa XV (kỳ họp tháng 
5/2025) 

14.  

Xây dựng Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp 
sửa đổi, bổ sung, trong 
đó nghiên cứu có 
chính sách không áp 
dụng thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với 
tổ chức khoa học và 
công nghệ, cơ sở giáo 
dục đại học công lập 
hoạt động không vì lợi 
nhuận. 

Tháng 
5/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

Trình Quốc hội xem xét thông 
qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc 
hội Khóa XV (kỳ họp tháng 
5/2025) 

 

15.  
Xây dựng Luật sửa 
đổi, bổ sung một số 

Tháng 
5/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

Trình Quốc hội xem xét thông 
qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc 
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điều Luật Thuế xuất 
khẩu, nhập khẩu để 
thúc đẩy doanh nghiệp 
đầu tư cho khoa học, 
công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, chuyển đổi 
số và đào tạo nhân lực; 
thu hút cá nhân hoạt 
động khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số. 

hội Khóa XV (kỳ họp tháng 
5/2025): Tờ trình số 331/TTr-
CP ngày 08/5/2025 của Chính 
phủ 

16.  

Sửa đổi Luật Tổ chức 
Chính phủ; Luật Tổ 
chức chính quyền địa 
phương để đảm bảo 
thống nhất, nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà 
nước về khoa học, 
công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi 
số. 

Tháng 
02/2025 

Bộ Nội 
vụ 

Hoàn 
thành 

 Quốc hội đã thông qua 

17.  
Bổ sung các chính 
sách tháo gỡ điểm 
nghẽn và hoàn thiện 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 

Hoàn 
thành 

- Trình Quốc hội xem xét thông 
qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc 
hội Khóa XV (kỳ họp tháng 

Quốc hội đã thông qua Luật 
vào ngày 14/6/2025 
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Luật Công nghiệp 
công nghệ số trình 
Quốc hội thông qua. 

Công 
nghệ 

5/2025). 
- Ngày 09/5/2025, Quốc hội đã 
thảo luận về dự thảo Luật Công 
nghiệp công nghệ số tại Hội 
trường. 
- Dự kiến Quốc hội sẽ bấm nút 
thông qua Luật vào 14/6/2025 

18.  

Xây dựng Luật Nhà 
giáo trong đó quy định 
quyền của nhà giáo 
được nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao 
sản phẩm nghiên cứu 
khoa học; được tham 
gia quản lý, điều hành 
doanh nghiệp do cơ sở 
giáo dục đại học thành 
lập, hoạt động trong 
lĩnh vực phát triển 
khoa học, ứng dụng và 
chuyển giao công 
nghệ. 

Tháng 
6/2025 

Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Hoàn 
thành 

Ngày 6/5/2025, dự thảo Luật 
Nhà giáo đã được Quốc hội thảo 
luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, 
Quốc hội khóa XV. Dự kiến 
ngày 11/6/2025 Quốc hội sẽ 
xem xét, thông qua.  

Quốc hội đã thông qua ngày 
16/6/2025 

19.  
Nghiên cứu, rà soát, đề 
xuất sửa đổi pháp luật 

Tháng 
6/2025 

Bộ Quốc 
phòng 

Hoàn 
thành 

Đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát 
các văn bản quy phạm pháp luật 

Ban Cơ yếu Chính phủ đã 
hoàn thành nhiệm vụ rà soát 
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về cơ yếu và văn bản 
quy phạm pháp luật có 
liên quan đến cơ yếu 
để đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi số, kết nối, 
phân tích, xử lý thông 
tin từ các trung tâm dữ 
liệu, phát triển điện 
toán đám mây và trí 
tuệ nhân tạo. 

về cơ yếu, văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan đến cơ 
yếu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi 
số, kết nối, phân tích, xử lý 
thông tin từ các trung tâm DL, 
phát triển điện toán đám mây và 
trí tuệ nhân tạo 

các văn bản quy phạm pháp 
luật về cơ yếu, văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan 
đến cơ yếu đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi số, kết nối, phân 
tích, xử lý thông tin từ các 

trung tâm dữ liệu, phát triển 
điện toán đám mây và trí tuệ 

nhân tạo: 
1. Số lượng văn bản rà soát: 
30 văn bản, trong đó: Văn 
bản quy phạm pháp luật về 

cơ yếu: 11 văn bản, gồm: 01 
luật, 06 nghị định, 04 Thông 
tư; Luật có liên quan đến cơ 

yếu: 19 văn bản. 
2. Kết quả rà soát: 

- Văn bản phù hợp, đáp ứng 
yêu cầu chuyển đổi số kết 
nối, phân tích, xử lý thông 

tin từ các trung tâm dữ liệu, 
phát triển điện toán đám mây 
và trí tuệ nhân tạo: 30/30 văn 

bản. 
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- Văn bản đề nghị sửa đổi, 
bổ sung: 03 văn bản (Thông 
tư của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các 
tổ chức thuộc Ban Cơ yếu 

Chính phủ). 
(1) Sửa đổi Thông tư số 
53/2014/TT-BQP ngày 

12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và mối quan hệ công tác của 
Viện KH&amp;CN mật mã 

thuộc Ban Cơ yếu Chính 
phủ. 

(2) Sửa đổi Thông tư số 
54/2014/TT-BQP ngày 

12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và mối quan hệ công tác của 
Học viện Kỹ thuật mật mã 
thuộc Ban Cơ yếu Chính 



28 
 

TT NHIỆM VỤ 

THỜI 
HẠN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN 
ĐỘ 

THÁNG 5/2025 THÁNG 6 

phủ. 
(3) Sửa đổi Thông tư số 
55/2014/TT-BQP ngày 

12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và mối quan hệ công tác của 
Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Giám sát an ninh 
mạng thuộc Ban Cơ yếu 

Chính phủ. 

20.  

Xây dựng quy định cơ 
chế đặc thù về đầu tư, 
đầu tư công, mua sắm 
công các sản phẩm, 
dịch vụ số để đẩy 
nhanh chuyển đổi số 
quốc gia giai đoạn 
2025-2030. 

Tháng 
5/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

Bộ Tài chính đã tổng hợp các 
vướng mắc, khó khăn trong đầu 
tư, đầu tư công của các bộ, 
ngành và địa phương, điều chỉnh 
tại các Luật trình Quốc hội thông 
qua tại kỳ họp tháng 5/2025 
(gồm:(1) Luật Ngân sách nhà 
nước;  (2) Luật Quản lý và đầu 
tư vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp;  (3) Luật Doanh nghiệp;  
(4) Luật Quản lý thuế; (5) Luật 
sửa đổi, bổ sung 07 Luật (Luật 
Đấu thầu; Luật Đầu tư theo 
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phương thức đối tác công tư; 
Luật Hải quan; Luật Thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu 
tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công);. 

21.  

Xây dựng cơ chế, 
chính sách và thu hút 
nguồn lực phục vụ 
phát triển nguồn nhân 
lực cho đổi mới sáng 
tạo và một số lĩnh vực 
trọng tâm như bán 
dẫn, trí tuệ nhân tạo. 

Tháng 
9/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 
ban hành Nghị định số 
97/2025/NĐ-CP ngày 5/5/2025 
quy định cơ chế, chính sách ưu 
đãi đối với Trung tâm Đổi mới 
sáng tạo Quốc gia để thay thế 
Nghị định số 94/2020/NĐ-CP 
nêu trên, trong đó có quy định 
người nước ngoài trong một số 
trường hợp không thuộc diện 
phải cấp giấy phép lao động 
nhằm thu hút trí thức, chuyên gia 
nước ngoài tham gia nghiên cứu, 
phát triển và làm việc tại Trung 
tâm, các tập đoàn, doanh nghiệp 
đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 
hoạt động tại Trung tâm 

 

22.  
Xây dựng và trình 
Chính phủ ban hành 

Tháng 
3/2025 

Bộ Khoa 
học và 

Hoàn 
thành 

Nghị định số 88/2025/NĐ-CP 
ngày 13/4/2025 quy định chi tiết 
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Nghị định quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Nghị quyết số 
193/2025/QH15 của 
Quốc hội về thí điểm 
một số cơ chế, chính 
sách đặc biệt tạo đột 
phá phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và 
chuyển đổi số quốc 
gia. 

Công 
nghệ 

và hướng dẫn một số điều của 
Nghị quyết số 193/2025/QH15 
ngày 19 tháng 02 năm 2025 của 
Quốc hội về thí điểm một số cơ 
chế, chính sách đặc biệt tạo đột 
phá phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số quốc gia 

23.  
Xây dựng Danh mục 
Công nghệ chiến lược 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

- Tờ trình số 38/TTr-BKHCN 
ngày 13/5/2025 trình Thủ tướng 
Chính phủ dự thảo Quyết định 
ban hành Danh mục công nghệ 
chiến lược và sản phẩm công 
nghệ chiến lược.;  
- và Tờ trình số  42/TTr-
BKHCN ngày 23/5/2025 

Ngày 12/6/2025, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt 

Quyết định số 1131/QĐ-TTg 
về Ban hành Danh mục công 
nghệ chiến lược và sản phẩm 

công nghệ chiến lược. 

24.  
Tiếp tục nghiên cứu 
việc xây dựng cơ chế 
cho phép sử dụng ngân 

Tháng 
3/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ đưa nội 
dung này vào Nghị định số 
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sách nhà nước để đầu 
tư xây dựng nền tảng 
số có quy mô quốc gia, 
vùng và được sử dụng 
chung cho nhiều cơ 
quan, tổ chức. 

88/NĐ-CP ngày 13/4/2025 quy 
định chi tiết và hướng dẫn một 
số điều của Nghị quyết số 
193/2025/NQ-QH15. 

25.  
Xây dựng, ban hành 
Kế hoạch phát triển hạ 
tầng số 

Tháng 
6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Đã ban hành KH phát triển hạ 
tầng số thời kỳ 2025-2030  tại 
Quyết định 921/QĐ-BKHCN 
ngày 18/5/2025 

 

26.  

Xây dựng, hoàn thiện 
hạ tầng số, bảo đảm 
phủ sóng mạng di 
động băng thông rộng 
5G trên toàn quốc gắn 
với việc đẩy mạnh 
triển khai Internet vệ 
tinh. 

Tháng 
6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

(1) Bộ KHCN đã chỉ đạo các 
doanh nghiệp viễn thông di động 
(Viettel, VNPT, Mobifone,..) 
xây dựng kế hoạch triển khai 
mạng 5G trên toàn quốc với mục 
tiêu phủ sóng 99% dân số vào 
năm 2030 và hiện các doanh 
nghiệp viễn thông đã xây dựng 
kế hoạch triển khai 5G vớikết 
quả dự kiến đến hết năm 2025 số 
trạm 5G đạt 68,457 trạm, bằng 
57,5% số rạm 4G, phủ sóng 90% 
dân số. Đồng thời 02 doanh 
nghiệp viễn thông di động (Tập 
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đoàn Công nghiệp -Viễn thông 
Quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt 
NamVNPT) đã đăngký phát 
triển tối thiểu 20.000 BTS 5G 
đáp ứng yêu cầu được nêu tại 
Nghị quyết 71/NQ-CP, Nghị 
quyết 193/2025/QH15về thí 
điểm một số cơ chế, chính sách 
đặc biệt tạo đột phá phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số quốc 
gia và Thông báo số 01-
TB/BCĐTW.Tính đến hết tháng 
04/2025, các doanh nghiệp viễn 
thông di động đã triển khai hơn 
11.591 trạm 5G (tương đương 
với 7,72% số trạm 4G) tại 100% 
các tỉnh, thành phố trên toàn 
quốc, phủ sóng 5G tới hơn 26% 
dân số, bảo đảm đáp ứng mục 
tiêu được giao tại Nghị quyết 
57/NQ-TW và Nghị quyết 
71/NQ-CP. 
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(2) Triển khai Internet vệ 
tinhCăn cứ khoản 2 Điều 13 
Nghị quyết số 193/2025/QH15 
ngày 19/02/2025 của Quốc hội 
về thí điểm một số cơ chế, chính 
sách đặc biệt tạo đột phá phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số 
quốc gia, Bộ KHCN đã phối 
hợpvới Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 
659/QĐ-TTg ngày 23/03/2025 
cho phép Tập đoàn SpaceX thí 
điểm triển khai dịch vụ viễn 
thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp 
không giới hạn tỷ lệ vốn đầu tư 
nước ngoài. Sau khi Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định 
số 659/QĐ-TTg, Bộ Khoa học 
và Công nghệ (Cục Viễn thông) 
đã có văn bản số 1181/CVT-
CPTN ngày 24/3/2025 gửi Tập 
đoàn SpaceX thông báo về việc 
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cho phép thí điểm và hướng dẫn 
thực hiện các thủ tục đề nghị cấp 
phép để triển khai kinh doanh 
dịch vụ viễn thông vệ tinh sử 
dụng công nghệ quỹ đạo tầm 
thấp tại Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu tại Nghị quyết 57/NQ-TW 
và Nghị quyết 71/NQ-CP. 

27.  

Sửa đổi bổ sung quy 
hoạch phát triển điện 
lực quốc gia để đảm 
bảo đáp ứng nguồn 
điện xanh - sạch, đảm 
bảo dự phòng cao cho 
các trung tâm dữ liệu. 

Tháng 
6/2025 

Bộ Công 
Thương 

Hoàn 
thành 

Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 768/QĐ-
TTg ngày 15/4/2025 phê duyệt 
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 
(Quy hoạch điện VIII). 

 

28.  

Xây dựng chương 
trình phát triển năng 
lượng xanh đáp ứng 
nhu cầu Trung tâm dữ 
liệu quốc tế tại Việt 
Nam. 

Tháng 
9/2025 

Bộ Công 
Thương 

Hoàn 
thành 

Tại Quyết định số 768/QĐ-TTg 
vào ngày 15/4/2025, Bộ Công 
Thương đã đề xuất điều chỉnh 
tăng cường quy mô các nguồn 
điện năng lượng tái tạo để đáp 
ứng nguồn điện xanh – sạch, 
đảm bảo dự phòng cao cho các 
trung tâm dữ liệu đáp ứng yêu 
cầu về chuyển đổi số quốc gia. 

 



35 
 

TT NHIỆM VỤ 

THỜI 
HẠN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN 
ĐỘ 

THÁNG 5/2025 THÁNG 6 

29.  

Hoàn thiện triển khai 
xây dựng, đưa vào 
khai thác sử dụng Hệ 
thống Cấp mã số 
BHXH và Quản lý 
BHYT hộ gia đình 

Tháng 
12/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

CSDL đã được số hóa, được 
quản lý và lưu trữ tập trung tại 
Trung tâm dữ liệu Ngành. Bộ 
Tài chính đã làm việc với Trung 
tâm dữ liệu quốc gia (C12) - 
thuộc Bộ Công an để đánh giá 
mức độ số hóa dữ liệu, mức độ 
đầy đủ thông tin trong CSDL và 
mức độ sẵn sàng tích hợp, đồng 
bộ dữ liệu về CSDL tổng hợp 
của Bộ Tài chính từ đó tích hợp 
về Trung tâm dữ liệu quốc gia để 
xây dựng CSDL tổng hợp quốc 
gia 

 

30.  

Hoàn thiện triển khai 
xây dựng, đưa vào 
khai thác sử dụng Hệ 
thống quản lý thu và 
sổ thẻ (TST) 

Tháng 
12/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

CSDL đã được số hóa, được 
quản lý và lưu trữ tập trung tại 
Trung tâm dữ liệu Ngành. Bộ 
Tài chính đã làm việc với Trung 
tâm dữ liệu quốc gia (C12) - 
thuộc Bộ Công an để đánh giá 
mức độ số hóa dữ liệu, mức độ 
đầy đủ thông tin trong CSDL và 
mức độ sẵn sàng tích hợp, đồng 
bộ dữ liệu về CSDL tổng hợp 
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của Bộ Tài chính từ đó tích hợp 
về Trung tâm dữ liệu quốc gia để 
xây dựng CSDL tổng hợp quốc 
gia 

31.  

Hoàn thiện triển khai 
xây dựng, đưa vào 
khai thác sử dụng Hệ 
thống Xét duyệt chính 
sách (TCS) 

Tháng 
12/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

CSDL đã được số hóa, được 
quản lý và lưu trữ tập trung tại 
Trung tâm dữ liệu Ngành. Bộ 
Tài chính đã làm việc với Trung 
tâm dữ liệu quốc gia (C12) - 
thuộc Bộ Công an để đánh giá 
mức độ số hóa dữ liệu, mức độ 
đầy đủ thông tin trong CSDL và 
mức độ sẵn sàng tích hợp, đồng 
bộ dữ liệu về CSDL tổng hợp 
của Bộ Tài chính từ đó tích hợp 
về Trung tâm dữ liệu quốc gia để 
xây dựng CSDL tổng hợp quốc 
gia 

 

32.  
Cơ sở dữ liệu kinh tế 
công nghiệp và thương 
mại 

Tháng 
12/2025 

Bộ Công 
Thương 

Hoàn 
thành 

Đang khai thác, vận thành theo 
QĐ 933/QĐ-TTg ngày 
19/4/2024 

 

33.  
Cơ sở dữ liệu kết cấu 
hạ tầng đường bộ 

Tháng 
12/2025 

Bộ Xây 
dựng 

Hoàn 
thành 

Đã cơ bản   hoàn   thành CSDL 
kếtcấuhạtầng giao thông  lĩnh 
vực đường bộ; đã    hoàn    thành    
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CSDL 
phươngtiệnlĩnhvựcđườngbộ; 
CSDL 
ngườiđiềukhiểnphươngtiệnlĩnh
vựcđườngbộ 

34.  
Cơ sở dữ liệu kết cấu 
hạ tầng giao thông 
đường sắt 

Tháng 
12/2025 

Bộ Xây 
dựng 

Hoàn 
thành 

Đã  hoàn  thành  xây  dựngCSDL 
kếtcấuhạtầng giao thông  lĩnh 
vực đường sắt; đã    hoàn    thành    
CSDL 
phươngtiệnlĩnhvựcđườngsắt. 

 

35.  
Cơ sở dữ liệu tàu biển, 
thuyền viên lĩnh vực 
hàng hải 

Tháng 
12/2025 

Bộ Xây 
dựng 

Hoàn 
thành 

đã  hoàn  thành  xây  dựngCSDL  
người điều 
khiểnphươngtiệnlĩnhvực  hàng 
hải; CSDL phươngtiệnlĩnhvực 
hàng hả 

 

36.  
Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp 

Tháng 
8/2025 

Bộ Tài 
chính 

Hoàn 
thành 

hoàn thành và đang khai thác sử 
dụng. 

 

37.  

Cơ sở dữ liệu người 
lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng 

Tháng 
12/2025 

Bộ Nội 
vụ 

Hoàn 
thành 

Hệ thống CSDL về người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng được đưa vào vận 
hành chính thức từ năm 2015, 
tính đến hết năm 2024 hệ thống 
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có khoảng 900.000 dữ liệu về 
người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
và khoảng 500 dữ liệu về doanh 
nghiệp hoạt động dịch vụ 

38.  
Cơ sở dữ liệu ADN 
của liệt sĩ và thân nhân 

Tháng 
12/2025 

Bộ Nội 
vụ 

Hoàn 
thành 

Bộ Nội vụ đã đưa vào vận hành 
Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu 
ADN hài cốt liệt sĩ, thân nhân 
liệt sĩ 

 

39.  
Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về cán bộ, công chức, 
viên chức 

Tháng 
12/2025 

Bộ Nội 
vụ 

Hoàn 
thành 

Tính đến ngày 21/4/2025, toàn 
bộ các Bộ, ngành (trừ Bộ Công 
an và Bộ Quốc phòng) và 63 địa 
phương đã hoàn thành kết nối, 
đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về cán bộ, công 
chức viên chức. 

 

40.  
Cơ sở dữ liệu về Hội, 
quỹ, tổ chức phi chính 
phủ 

Tháng 
12/2025 

Bộ Nội 
vụ 

Hoàn 
thành 

ã triển khai Cơ sở dữ liệu Hội, 
Quỹ, Tổ chức phi chính phủ 
nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng 
liên thông quản lý từ trung ương 
tới địa phương theo các cấp hành 
chính (số lượng quản lý dự kiến 
khoảng 70.000 Hội, Quỹ). Phần 
mềm có địa chỉ: 
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https://csdlhoiquy.moha.gov.vn. 
Hiện nay, Cơ sở dữ liệu Hội, 
Quỹ, Tổ chức phi chính phủ đã 
cập nhật được 800 các Hội, Quỹ 
do cấp Trung ương quản lý. 
Trong thời gian tới Cơ sở dữ liệu 
này sẽ tiếp tục mở rộng để các 
địa phương cập nhật các Hội, 
Quỹ do các địa phương quản lý. 

41.  
Cơ sở dữ liệu nuôi 
trồng thủy sản 

Tháng 
12/2025 

Bộ Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường 

Hoàn 
thành 

Đang khai thác sử dụng  

42.  
Cơ sở dữ liệu về giống 
cây trồng 

Tháng 
12/2025 

Bộ Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường 

Hoàn 
thành 

Đã hoàn thành xây dựng CSDL 
với các nhóm dữ liệu: 
- Bảo hộ giống cây trồng. 
- Khảo nghiệm, kiểm 
nghiệm giống cây trồng. 
- Giống cây trồng được cấp lưu 
hành. 
- Giống cây trồng tự 
công bố lưu hành. 
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 
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43.  
Cơ sở dữ liệu trồng 
trọt 

Tháng 
12/2025 

Bộ Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường 

Hoàn 
thành 

Đã hoàn thành xây dựng CSDL 
với các nhóm dữ liệu: 
- Chuyển đổi đất trồng lúa. 
- Phòng thử nghiệm, tổ chức 
chứng nhận lĩnh vực trồng trọt. 
- Dữ liệu giám sát đánh giá thực 
hiện kế hoạch ngành trồng trọt. 

 

44.  
Hệ thống thông tin cơ 
sở dữ liệu môi trường 
quốc gia 

Tháng 
12/2025 

Bộ Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường 

Hoàn 
thành 

Đã hoàn thành xây dựng CSDL 
và hệ thống thông tin môi trường 
giai đoạn 1. 

 

45.  
Cơ sở dữ liệu nền địa 
lý quốc gia 

Tháng 
12/2025 

Bộ Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường 

Hoàn 
thành 

- Hoàn thành xây dựng: 
+ CSDL nền địa lý quốc gia 
phần đất liền tỷ lệ 1:10.000, 
1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 
1:250.000, 1:500.000, 
1:1.000.000 phủ trùm cả nước. 
+ CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 
1:2.000, 1:5.000 các khu vực đô 
thị, khu vực công nghiệp, khu 
vực kinh tế trọng điểm; 
+ CSDL nền địa lý quốc gia cho 
một số khu vực trên vùng biển 
Việt Nam tỷ lệ 1:10.000, 
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1:50.000. 
- Đã kết nối chia sẻ, cung cấp 
cho Văn phòng Chính phủ, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng, các bộ 
ngành và 63 tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. 

46.  
Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử 

Tháng 
12/2025 

Bộ Tư 
pháp 

Hoàn 
thành 

  

47.  
Cơ sở dữ liệu lý lịch tư 
pháp 

Tháng 
12/2025 

Bộ Công 
an 

Hoàn 
thành 

  

48.  
Hệ thống quản lý tổ 
chức và hoạt động trợ 
giúp pháp lý 

Tháng 
12/2025 

Bộ Tư 
pháp 

Hoàn 
thành 

  

49.  
Cơ sở dữ liệu thi hành 
án dân sự 

Tháng 
12/2025 

Bộ Tư 
pháp 

Hoàn 
thành 

  

50.  
Cơ sở dữ liệu xử lý vi 
phạm hành chính 

Tháng 
12/2025 

Bộ Tư 
pháp 

Hoàn 
thành 

  

51.  

Thu hút 100 chuyên 
gia giỏi để tham gia 
những chương trình 
phát triển trí tuệ nhân 
tạo trọng điểm quốc 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
các hội, hiệp hội, các viện, 
trường và đông đảo các doanh 
nghiệp giới thiệu chuyên gia 
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gia, đồng thời bồi 
dưỡng, đào tạo nâng 
cao. 

giỏi. Đã tập hợp được 277 
chuyên gia hàng đầu. 

52.  

Lựa chọn tối thiểu 03 
cơ sở nghiên cứu trí 
tuệ nhân tạo (tại một 
số trường đại học 
trọng điểm) để đề xuất 
các giải pháp triển 
khai trong một số lĩnh 
vực. 

Tháng 
5/2025 

Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo 

Hoàn 
thành 

Bộ GDĐT đã lựa chọn Đại học 
Bách Khoa Hà Nội, Đại học 
Quốc gia Hà Nội và Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh thực hiện nhiệm vụ này. 
Ngày 03/4/2025, Bộ GDĐT tổ 
chức Lễ công bố Chương trình 
hợp tác triển khai Nghị quyết 
57-NQ/TW giữa Đại học Bách 
Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia 
Hà Nội và Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

53.  

Xây dựng, ban hành 
và triển khai Mô hình 
Trung tâm giám sát, 
điều hành thông minh. 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
ban hành Văn bản số 
1709/BKHCN-CĐSQG ngày 
21/05/2025 về việc hướng dẫn 
triển khai Mô hình Trung tâm 
giám sát, điều hành thông minh 
cấp tỉnh 

 

54.  
Xây dựng Kế hoạch 
nâng cao chất lượng 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 

Hoàn 
thành 

Đã tổ chức họp thống nhất nội 
dung giữa 03 cơ quan: Bộ Khoa 
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cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến toàn trình; 
cung cấp dịch vụ số 
mới được cá nhân hóa, 
dựa trên dữ liệu cho 
người dân và doanh 
nghiệp. 

Công 
nghệ 

học và Công nghệ, Văn phòng 
Chính phủ và Bộ Công an để 
hoàn thiện dự thảo Kế hoạch.; 
Đã trình TTg tại Tờ trình số 
46/TTr-BKHCN ngày 
28/5/2025. 

55.  

Xây dựng Nghị quyết 
của Chính phủ về 
Chương trình cắt giảm 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh năm 
2025 và 2026. 

Tháng 
4/2025 

Văn 
phòng 
Chính 
phủ 

Hoàn 
thành 

Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết số 66/NQ-Cp ngày 
26/3/2025 về chương trình cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh năm 2025 
và 2026. Các bộ, ngành, địa 
phương đang thực hiện. 

 

56.  

Nghiên cứu, đề nghị 
các doanh nghiệp cung 
cấp chữ ký số công 
cộng có chế độ ưu đãi 
cấp chữ ký số cho các 
cơ sở y tế, cán bộ, 
nhân viên y tế và miễn 
phí cấp chữ ký số cho 
người bệnh. 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Văn bản 127/NEAC_TTHTQT 
gửi Bộ Y tế 

 



44 
 

TT NHIỆM VỤ 

THỜI 
HẠN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN 
ĐỘ 

THÁNG 5/2025 THÁNG 6 

57.  

Cập nhật Khung kiến 
trúc Chính phủ điện tử 
Việt Nam, chính 
quyền số và điều chỉnh 
các hệ thống thông tin 
theo hướng phù hợp 
với mô hình tổ chức 3 
cấp (trung ương, tỉnh, 
xã) theo phương án 
không tổ chức cấp 
huyện, việc số hóa dữ 
liệu phục vụ bàn giao, 
nâng cấp hệ thống 
thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính để 
thực hiện được ngay 
sau khi kết thúc mô 
hình cấp huyện. 

Tháng 
6/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Bộ KHCN đã ban hành Quyết 
định 292/QĐ-BKHCN ngày 
25/03/2025 ban hành Khung 
kiến trúc Chính phủ số Việt 
Nam, phiên bản 4.0 

 

58.  

Xây dựng bộ tiêu chí 
để xác định Doanh 
nghiệp công nghệ số 
ngang tầm các nước 
tiên tiến. 

Tháng 
5/2025 

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Hoàn 
thành 

Bộ KHCN đã có văn bản 
1621/BKHCN-CNCNTT ngày 
16/5/2025 gửi xin ý kiến các bộ, 
ngành, địa phương, doanh 
nghiệp, cơ quan, đơn vị đề nghị 
góp ý dự thảo Quyết định của 

Tờ trình số 59/TTr-BKHCN 
ngày 13/6/2025 báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét ký 

duyệt 



45 
 

TT NHIỆM VỤ 

THỜI 
HẠN 

HOÀN 
THÀNH 

CƠ 
QUAN 
THỰC 
HIỆN 

TIẾN 
ĐỘ 

THÁNG 5/2025 THÁNG 6 

Thủ tướng Chính phủ về bộ tiêu 
chí. 
Ngày 30/5/2025, Cục CNCNTT 
đã có Phiếu trình số 162/PTr-
CNCNTT xin ý kiến tập thể 
Lãnh đạo Bộ để hoàn thiện hồ 
sơ, trình Thủ tướng Chính phủ. 

59.  

Công bố danh mục các 
bài toán lớn về khoa 
học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và 
chuyển đổi số của đất 
nước để các doanh 
nghiệp công nghệ số 
Việt Nam tham gia 
giải quyết. 

Hằng 
năm 

Các bộ, 
ngành, 

địa 
phương 

Hoàn 
thành 

 

Bộ trưởng Bộ KH&CN đã 
ban hành Quyết định số 
1144/QĐ-BKHCN ngày 

04/6/2025 Phê duyệt và công 
bố Danh mục các bài toán 

lớn về khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
 


